
Chất dinh dưỡng có trong 100g chuối

Chỉ tiêu Định lượng Chỉ tiêu Định lượng

Năng lượng 89 Kcal Pantothenic acid (B5) 0,334 mg

Carbohydrates 22,54 g Vitamin B6 0,367 mg

Đường 12,23 g Folate (Vit. B9) 20 μg

Chất xơ 2,6 g Vitamin C 8,7 mg

Chất béo 0,33 g Calcium 5 mg

Protein 1,09 g Iron 0,26 mg

Vitamin A equiv. 3 μg Magnesium 27 mg

Thiamine (Vit. B1) 0,031 mg Phosphorus 22 mg

Riboflavin (Vit. B2) 0,073 mg Potassium 358 mg

Niacin (Vit. B3) 0,665 mg Zinc 0,15 mg

Nguồn: USDA

ở Việt Nam







So sánh lợi nhuận thu được giữa trồng chuối,  
hạt tiêu và hạt điều ở Việt Nam

Hạt điều Hạt tiêu

Chuối già Chuối cau, sứ Chuối bom

Sản lượng  
(kg/ha)

16.670 12.000 15.000 1.660 3.000

Thu nhập 
(1.000 đồng/ha)

36.674 18.000 17.250 19.517 215.500

Lợi nhuận 
(1.000 đồng/ha)

12.840 11.000 10.250 12.467 95.443

Nguồn: CAP


